
BẢNG SỐ 7

BẢNG GIÁ ĐẤT TẠI THỊ TRẤN SÓC SƠN THUỘC HUYỆN SÓC SƠN

Đơn vị tính: đồng/m2

Giá đất ở

1 Đường QLộ 3 qua địa phận thị trấn 6 175 000 4 388 000 2 886 000 2 535 000  4 323 000  3 072 000  2 020 000  1 775 000

2 Đường Đa Phúc 6 175 000 4 388 000 2 886 000 2 535 000  4 323 000  3 072 000  2 020 000  1 775 000

3 Đường Núi Đôi 6 175 000 4 388 000 2 886 000 2 535 000  4 323 000  3 072 000  2 020 000  1 775 000

4 Đường vành đai thị trấn 4 680 000 3 276 000 2 621 000 2 340 000  3 276 000  2 293 000  1 835 000  1 638 000

5 Đường Lưu Nhân Chú 5 000 000 3 750 000 3 150 000 2 500 000  3 500 000  2 625 000  2 205 000  1 750 000

6 Đường Thân Nhân Chung 5 000 000 3 750 000 3 150 000 2 500 000  3 500 000  2 625 000  2 205 000  1 750 000

7 Đường Khuông Việt 5 000 000 3 750 000 3 150 000 2 500 000  3 500 000  2 625 000  2 205 000  1 750 000
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